GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ TN&MT 

Thoong tuw: “Quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản”
1. Về nội dung 

Thông tư này được soạn thảo khá công phu, ngắn gọn, có đủ những nội dung cần thiết hướng dẫn thi hành Điều 63 Luật Khoáng sản 2010. Các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản có thể nắm bắt được nội dung cơ bản của Thông tư trong thực thi nhiệm vụ của mình về các vấn đề liên quan với quản lý và hoạt động khoáng sản. 
2. Về tính cấp thiết 
Quốc hội ban hành Luật khoáng sản ngày 17-11-2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Đến nay, vào quý IV năm 2012 Bộ TN &MT chuẩn bị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định tại Điều 63 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 là việc làm rất cần thiết để có đầy đủ hành lang pháp lý triển khai Luật khoáng sản vào thực tiễn, đáp ứng mong mỏi của các cơ quan quản lý và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng sau 2 năm kể từ ngày ban hành Luật khoáng sản, nay mới sắp có được văn bản hướng dẫn thực hiện một điều của Luật (Điều 63), thì thực là quá chậm trong cơ chế thi hành pháp luật tại Việt Nam, vì nó đã tạo ra một khoảng trống quyền lực đáng kể trong thi hành Luật khoáng sản. 
3. Về tên gọi của Thông tư  
Với quan niệm rằng Thông tư về hướng dẫn thực hiện các quy định tại Điều 63 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 là một văn bản dưới Luật khoáng sản 2010, nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể việc thi hành các điều luật đã đưa ra một cách ngắn gọn trong Luật khoáng sản. Vì vậy, trong Thông tư cần phải giải thích rõ ràng hơn các quy định của văn bản Luật. Ví dụ, trong tên gọi của Thông tư này: việc “lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản” là rất khó hiểu, vì chưa rõ mục tiêu và nội hàm của bản đồ, bản vẽ. Đó có thể hiểu là bản đồ hiện trạng tài nguyên khoáng sản, hoặc bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sản, hoặc là bản đồ hiện trạng môi trường v.v...của  khu vực được phép khai thác khoáng sản, tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu, phạm vi điều chỉnh của văn bản pháp lý này. 
Mặt khác, lập bản đồ hiện trạng cho một mỏ khai thác hầm lò (ví dụ mỏ than) là không khả thi. Thường người ta chỉ lập được bình đồ hoặc sơ đồ của một tầng lò nào đó để phân tích, đánh giá các cấu trúc địa chất và các thân khoáng theo chiều ngang. Tương tự như vậy, không thể có cái gọi là mặt cắt hiện trạng. Đối với khu vực khai thác khoáng sản thường thì chỉ lập bản vẽ mặt cắt địa chất để phân tích, đánh giá các cấu trúc địa chất và các thân khoáng theo chiều sâu. 
Nói cách khác, cần bổ sung sau danh từ hiện trạng một tính từ xác định nhằm làm rõ vấn đề đặt ra và nội hàm của bản đồ hiện trạng, qua đó những người thực hiện Thông tư này sẽ dễ dàng hơn trong việc thực thi nhiệm vụ được giao. Đề nghị chỉnh sửa tên gọi bản đồ và mặt cắt. 
4. Về từ ngữ 

Tại Điều 2, cách giải thích từ ngữ ở khỏan 1 có chỗ rất khó hiểu. Ví dụ “Trữ lượng địa chất được phép khai thác là trữ lượng khoáng sản địa chất đã điều tra, đánh giá hoặc thăm dò”. Giải thích từ ngữ trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản là làm rõ hơn ngữ nghĩa của một từ, hoặc một cụm từ, với mục đích giúp những người không thuộc chuyên ngành về địa chất, khai thác mỏ, nhưng làm công tác quản lý, kinh doanh để họ có thể nhận biết đích thực những nội hàm của một số công việc trong hoạt động khoáng sản, trong công việc quản lý thường nhật của họ. Trong điều 2, khoản 1 nêu trên, thay vì việc giải thích, lại đưa ra những cụm từ khá mới lạ như: Trữ lượng khoáng sản địa chất, trữ lượng địa chất. 
Trong các sách giáo khoa về địa chất và mỏ, trong văn liệu địa chất trước nay không thấy có cụm từ khoáng sản địa chất vì nó vô nghĩa. Ngược lại, thường dùng cụm từ địa chất khoáng sản để chỉ lĩnh vực địa chất chuyên sâu về các vấn đề khoáng sản. 
Trong Luật khoáng sản 2010 đã phân biệt rất rõ 2 cụm từ: Tài nguyên địa chất, trữ lượng khoáng sản. Tại Điều 2, khoản 6 Luật khoáng sản 2010 định nghĩa rằng “Thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản”. Điều đó cũng có nghĩa là trữ lượng khoáng chỉ được xác định như là kết quả của công tác thăm dò khoáng sản. Có thể gọi đó là trữ lượng khoáng sản đã thăm dò. Không thể gọi là Trữ lượng khoáng sản địa chất như trong Thông tư này. 
Theo khoản 4, Điều 2 của Luật Khoáng sản thì “ Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản là hoạt động nghiên cứu, điều tra ........ để đánh giá tổng quan tiềm năng khoáng sản ....... định hướng hoạt động thăm dò khoáng sản. Như vậy, công tác điều tra địa chất thì chỉ mới có thể cho kết quả về tiềm năng khoáng sản, hay thường gọi là tài nguyên khoáng sản, chứ không thể là trữ lượng địa chất như cách giải thích của Thông tư. Vì vậy đề nghị chỉnh sửa lại định nghĩa số 1 tại Điều 2 của Thông tư này. Bỏ cụm từ Trữ lượng khoáng sản địa chất (lặp lại nhiều lần trong văn bản này) và thay bằng một từ thích hợp hơn, đúng ngữ nghĩa của ngành địa chất mỏ.  
5. Về yêu cầu khi lập bản vẽ mặt cắt 
Tại Điều 3, khoản 1 đã liệt kê đầy đủ các yêu cầu chuyên môn đối với việc lập bản đồ và bản vẽ mặt cắt, trong đó cho phép bản vẽ mặt cắt được thành lập cùng tỷ lệ hoặc lớn hơn tỷ lệ của bản đồ nhằm thể hiện được các thông tin về hình thái, thế nằm và cấu trúc địa chất của các thân khoáng. Quy định như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, đối với các khoáng sản kim loại nhiều khi có các thân quặng giàu, nhưng có kích thước bé, nên các nhà địa chất đôi khi thay đổi tỷ lệ đứng của mặt cắt so với tỷ lệ ngang nhằm thể hiện thân quặng cho rõ hơn. Vì vậy, nên có quy định thêm là trong bản vẽ mặt cắt, tỷ lệ đứng và tỷ ngang phải bằng nhau, để đảm bảo không xảy ra biến dạng hình học của hình thái, thế nằm và cấu trúc địa chất của các thân khoáng và không gây trở ngại cho việc tính toán trữ lượng khoáng sản đã khai thác và trữ lượng khoáng sản còn lại.     ok
Tại khoản 2 Điều 2 đưa ra định nghĩa: Khu vực khoáng sản ngập nước. Cụm từ này cũng rất mới lạ, chưa hề gặp trong các từ điễn về địa chất. Ngay cả những vùng mỏ than bùn nổi tiếng, hình thành trong các đầm lầy, cũng chưa bao giờ được gọi tên như vậy. Đê nghị chỉnh sửa lại những định nghĩa đưa ra tại Điều 2 của Thông tư cho phù hợp với thực tế hơn. Hoặc là, tổ chức luận bàn những cụm từ mới mẻ này trên Tạp chí Các khoa học Trái đất, Tập san Địa chất, các ấn phẩm của ngàng mỏ..., rồi hãy đưa vào văn bản pháp quy của Nhà nước. 
6. Về Thống kê trữ lượng khoáng sản 
Tại Điều 10, khoản 2 Thông tư hướng dẫn rằng: “ Tổng trữ lượng khoáng sản đã khai thác theo ........ là số liệu để tính toán sản lượng khoáng sản đã khai thác, khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu; tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ trong năm”. Quy định này vừa thừa vừa thiếu, bởi lẽ: 
(i) Trong điều 63 của Luật Khoáng sản 2010 không có yêu cầu về thống kê khối lượng khoáng sản đã xuất khẩu, tổng khối lượng khoáng sản đã tiêu thụ; mà chỉ thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác, sản lượng khoáng sản đã khai thác. 
(ii) Tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, Luật Khoáng sản 2010 quy định chỉ điều chỉnh việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản. 
(iii) Tại Điều 2, khoản 5 cũng đã định nghĩa rằng Hoạt động khoáng sản bao gồm hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản. Có nghĩa rằng việc chế biến sâu, sử dụng, tiêu thụ, xuất khẩu khoáng sản ... không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật khoáng sản 2010.
Như vậy, quy định tại Điều 10, khoản 2 của Thông tư này là không đúng với nội dung cơ bản của Luật khoáng sản 2010, cần được chỉnh sửa lại. 
7. Về ngôn từ tiếng Việt   

Tại khoản 1 Điều 13 viết rằng “Người chịu đại diện trước pháp luật của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này và ... ”. Câu này viết không sai văn phạm tiếng Việt, nhưng khi đọc nghe nặng nề quá, không cần thiết. Nếu bỏ động từ chịu thì câu này trở nên thanh thoát và hay hơn, mà không hề sai nghĩa. 
8. Về biểu bảng : Các biểu mẫu thống kê được thiết kế đơn giản, có thể sử dụng trong thực tiễn. 
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Nhìn chung Dự thảo lần 2 Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 63 Luật Khoáng sản 2010 được biên soạn cẩn thận, nhưng còn nhiều nội dung và từ ngữ chưa rõ ràng. Đề nghị chỉnh sửa để sớm ban hành. 
Hà Nội 14-11/2012
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